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	STT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Tủ áo có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng dàn ép
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	2
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng thường cao 2m 
Lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.050.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	3
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng  sữa cao 2m 
Lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	4
	Tủ áo không có buồng nhôm vân gỗ cao 2m 
Lưng và ngăn bằng dàn ép
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	5
	Tủ áo không có buồng nhôm màu vàngcao 2m 
Lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường
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	Tủ áo không có buồng nhôm màu nâu cao 2m 
Lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.150.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	7
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng thường cao 2m 
Lưng và ngăn bằng tôn lạnh 
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	8
	Tủ áocó buồng nhôm trắng sữa cao 2m Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.500.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	9
	Tủ áocó buồng nhôm vân gỗ cao 2m Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	10
	Tủ áocó buồng nhôm màu vàng cao 2m 
Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	11
	Tủ áocó buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.350.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	12
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng thường cao 2m 
Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.100.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	13
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng sữa cao 2m 
Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	14
	Tủ áo không có buồng nhôm vân gỗ  cao 2m 
Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	15
	Tủ áo không có buồng nhôm màu vàng  cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	16
	Tủ áo không có buồng nhôm màu nâu cao 2m 
Lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	17
	Tủ áocó buồng nhôm trắng thường cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.500.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	18
	Tủ áocó buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.650.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	19
	Tủ áocó buồng nhôm vân gỗ cao 2m
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.850.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	20
	Tủ áocó buồng nhôm màu vàng cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.750.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	21
	Tủ áocó buồng nhôm màu nâu cao 2m
 Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường
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	Tủ áo không có buồng nhôm tráng thường cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.400.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	23
	Tủ áo không có buồng nhôm tráng thường cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.500.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	24
	Tủ áo không có buồng nhôm vân gỗ cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.750.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	25
	Tủ áo không có buồng nhôm màu vàng cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.705.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	26
	Tủ áo không có buồng nhôm màu nâu cao 2m 
Lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	27
	Tủ chén nhôm trắng thường  cao 1,5m 2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.350.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	28
	Tủ chén nhôm trắng sữa cao 1,5m
2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	29
	Tủ chén nhôm vân gỗ cao 1,5m
2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín.
Lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.680.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	30
	Tủ chén nhôm màu vàng cao 1,5m
2 ngăn dưới song,ngăn trên kín.
Lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	31
	Tủ chén nhôm màu nâu cao 1,5m
2 ngăn dưới song ngăn trên kín. 
Lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	32
	Tủ chén nhôm trắng thường cao 1,5m
2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	33
	Tủ chén nhôm trắng sữa cao 1,5m
2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	34
	Tủ chén nhôm vân gỗ cao 1,5m 2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt bằng nhôm alu cao cấp

	Mtới
	1.680.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	35
	Tủ chén nhôm màu vàng cao 1,5m
2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.630.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường
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	Tủ chén nhôm màu nâu cao 1,5m
2 ngăn dưới song ,ngăn trên kín. 
Lưng và mặt bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.530.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	37
	Tủ bếp nhôm trắng thường cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly.
Lưng tôn ,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1000.000
	

	38
	Tủ bếp nhôm trắng sữa cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng tôn,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.200.000
	

	39
	Tủ bếp nhôm vân gỗ  cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng tôn,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.500.000
	

	40
	Tủ bếp nhôm màu vàng cao 0,80m,có  ngăn song tròn 8ly
Lưng tôn,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.300.000
	

	41
	Tủ bếp nhôm màu nâu cao 0,80m,có  ngăn song tròn 8ly
Lưng tôn ,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.200.000
	

	42
	Tủ bếp nhôm trăng thường cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng tôn ,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly thị trường
	Mtới
	850.000
	

	43
	Tủ bếp nhôm trăng sữa cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng tôn ,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly thị trường
	Mtới
	1.100.000
	

	44
	Tủ bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng tôn,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly
	Mtới
	1.300.000
	

	45
	Tủ bếp nhôm màu vàng cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng tôn,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly

	Mtới
	1000.000
	

	46
	Tủ bếp nhôm màu nâu cao 0,80m,có  ngăn song tròn 8ly
Lưng tôn,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly
	Mtới
	950.000
	

	47
	Tủ bếp nhôm trắng thường cao 0,80m,có ngăn song tròn 8ly
lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.200.000
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	Tủ bếp nhôm trắng sữa cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.300.000
	

	49
	Tủ bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.400.000
	

	50
	Tủ bếp nhôm màu vàng cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.250.000
	

	51
	Tủ bếp nhôm màu nâu cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh mở kiếng 3 ly
	Mtới
	1.150.000
	

	52
	Tủ bếp nhôm trắng thường cao 0,80m,có ngăn song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly
	Mtới
	1000.000
	

	53
	Tủ bếp nhôm trắng sũa cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5ly thị trường
	Mtới
	1.200.000
	

	54
	Tủ bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m,có  ngăn song tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly thị trường
	Mtới
	1.250.000
	

	55
	Tủ bếp nhôm màu vàng cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly thị trường
	Mtới
	1.150.000
	

	56
	Tủ bếp nhôm màu  nâu cao 0,80m,có  ngăn  song  tròn 8ly
Lưng ALU cao cấp,mặt và đáy bằng gạch bôngcánh lùa kiếng 5 ly thị trường
	Mtới
	1000.000
	

	57
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8 ly nhôm trắng thường
	Mtới
	950.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	58
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8 li nhôm trắng sữa
	Mtới
	1.280.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường
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	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8 li nhôm vân gỗ
	Mtới
	1.470.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	60
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8 li nhôm màu nâu
	Mtới
	1.165.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	61
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8 li nhôm màu vàng
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	62
	Tủ bán thuốc cao 1m2, 2 ngăn kiếng nhôm trắng thường
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	63
	Tủ bán thuốc cao 1m2, 2 ngăn kiếng nhôm trắng sữa
	Mtới
	1.475.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	64
	Tủ bán thuốc cao 1m2, 2 ngăn kiếng nhôm vân gỗ
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	65
	Tủ bán thuốc cao 1m2, 2 ngăn kiếng nhôm màu nâu
	Mtới
	1.350.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	66
	Tủ bán thuốc cao 1m2, 2 ngăn kiếng nhôm màu vàng
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	67
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm trắng thường 
Lưng và mặt  bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	68
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm trắng sữa 
Lưng và mặt  bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.750.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	69
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm màu vân gỗ 
Lưng và mặt  bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.850.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	70
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm màu nâu 
Lưng và mặt  bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	71
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm màu vàng 
Lưng và mặt  bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	72
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm màu trắng thường 
Lưng và mặt  bằng ALU
	Mtới
	1.500.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	73
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) cao 1m6 hông 60 nhôm trắng sữa 
Lưng và mặt  bằng ALU
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	74
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) 
cao 1m6 hông 60 nhôm màu vân gỗ 
Lưng và mặt  bằng ALU
	Mtới
	1.900.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	75
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) 
cao 1m6 hông 60 nhôm màu nâu 
Lưng và mặt  bằng ALU
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	[image: ]76
	Tủ bán coffe(bán bánh mì) 
cao 1m6 hông 60 nhôm màu vàng 
Lưng và mặt  bằng ALU
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	77
	Tủ phê trưng bày (tủ ly) 
Lưng kiếng thủy ngăn bằng tôn lạnh không có tủ kính bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước
	Mtới
	1.750.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	78
	Tủ phê trưng bày (tủ ly) 
Lưng kiếng thủy ngăn bằng ALU  không có tủ kính bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước
	Mtới
	1.850.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	79
	Tủ phê trưng bày (tủ li) 
Lưng kiếng thủy ngăn bằng tôn lạnh có tủ kính bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước
	Mtới
	1.950.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	80
	Tủ phê trưng bày (tủ li) 
Lưng kiếng thủy ngăn bằng ALU có tủ kính bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước
	Mtới
	2.150.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	81
	Các loại sử dụng kiếng màu trà cộng thêm
	Mtới
	200.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	82
	Các loại cửa sử dụng kiếng đục hải đường cộng thêm
	Mtới
	150.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	83
	Tủ nhôm tungkang 100% cộng thêm toàn bộ các loại tủ
	Mtới
	250.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	84
	Khung cánh lùa tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng thường
	Mtới
	370.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	85
	Khung cánh mở tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng thường
	Mtới
	470.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	86
	Khung cánh lùa tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng sữa
	Mtới
	470.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	87
	Khung cánh mở tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng sữa
	Mtới
	570.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	88
	Khung cánh lùa tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm vân gỗ
	Mtới
	500.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường

	89
	Khung cánh mở tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm vân gỗ
	Mtới
	600.000
	Kiếng trắng 5ly thị trường


· 
· Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
· Giao hàng tận nơi trong nội ô thành phố đối với đơn đặt hàng trên 10 triệu đồng.
· [image: ]Đối với khách hàng ở huyện giao tới bến tàu hoặc bến xe do khách hàng  chỉ định hoặc thương lượng giá khi gia tới chổ
· Sau 10 ngày giá có thể thay đổi


CẢM ƠN QUÝ KHÁCH
ĐÃ TIN TƯỞNG  VÀ SỬ DỤNG  CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI. 
CÔNG TY CHÚNG TÔI TẬN TÌNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH.

TIẾN TÀI “SẴN SÀNG LÀM ĐẸP NGÔI NHÀ BẠN”
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